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BÁO CÁO
Của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên
trình tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV

————————————————————


I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM (thời điểm từ 01/12/2019 đến 31/5/2020)
Sáu tháng đầu năm 2020, theo số liệu thống kê, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Điện Biên tăng cả về số vụ và số người phạm tội. Các cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố mới 497 vụ 601 bị can (tăng 26 vụ 07 bị can so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó: Nhóm tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ 73,84%; nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 13,68 %; nhóm tội phạm về trật tự xã hội 7,85 %; nhóm tội về kinh tế, môi trường chiếm tỷ lệ 4,02%; nhóm tội về tham nhũng, chức vụ chiếm tỷ lệ 0,6%. 
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
	1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự
	1.1. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 282 tố giác, tin báo về tội phạm (đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu QH và Ngành giao), giảm 38  tin so với cùng kỳ năm 2019. Giải quyết 227 tin, đạt tỷ lệ 80,5%, bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm giải quyết đúng thời hạn; Còn đang giải quyết: 55 tin. Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 14 cuộc/12 Cơ quan điều tra Công an cùng cấp và cấp dưới (vượt chỉ tiêu 02 cuộc). VKS đã yêu cầu CQĐT khởi tố 01 vụ án 01 bị can (CQĐT đã khởi tố theo yêu cầu), đề ra 242 yêu cầu kiểm tra, xác minh, ban hành 12 Kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm, ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm.
	1.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự
Viện kiểm sát hai cấp đã thụ lý kiểm sát điều tra: 699 vụ 825 bị can (đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu QH và Ngành giao), tăng 44 vụ, giảm 07 bc so với cùng kỳ năm 2019. Cơ quan điều tra đã giải quyết: 500 vụ 580 bc, đạt 75,53%. Còn đang điều tra: 199 vụ 245 bc. Các vụ án năm 2019 chuyển sang đã được giải quyết dứt điểm trong quý I và II/2020. 
Thông qua công tác THQCT, KSĐT đã yêu cầu CQĐT hủy bỏ 01 quyết định khởi tố vụ án hình sự; đề ra 578 yêu cầu điều tra /546 vụ án, đạt 105,86% (vượt chỉ tiêu Ngành giao 15,86%); trực tiếp hoặc tham gia hỏi cung 877 lần/647 bị can, đạt tỷ lệ 135,55% (vượt chỉ tiêu Ngành giao 45,55%); ban hành 09 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, 04 kiến nghị phòng ngừa tội phạm đối với các cơ quan hữ quan. Các Kiến nghị của VKS được chấp nhận 100% (vượt chỉ tiêu của Ngành 10%). VKSND tỉnh ban hành 06 thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ (vượt chỉ tiêu Ngành giao 02 thông báo).
1.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố
Tổng số án Viện kiểm sát phải giải quyết: 422 vụ 543 bị can, tăng 63 vụ 75 bị can so cùng kỳ năm 2019. Đã giải quyết: 394 vụ 503 bị can, đạt tỷ lệ 93,36%, trong đó: Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100% (vượt chỉ tiêu QH, Ngành giao 10%), đúng tội đạt 100% (vượt chỉ tiêu QH, Ngành giao 5%). Còn đang giải quyết: 28 vụ 40 BC.
	1.4. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự
- Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự:
Tổng số án sơ thẩm thụ lý: 397 vụ 514 bị cáo, tăng 60 vụ, 78 bị cáo so với cùng kỳ năm 2019. Tòa án đã xét xử: 294 vụ 377 bị cáo. Còn đang giải quyết: 103 vụ 137 bị cáo. Đã tổ chức 114 phiên tòa rút kinh nghiệm/57 Kiểm sát viên (tăng 13 phiên tòa so với cùng kỳ 2019, tổ chức 01 phiên tòa giả định rút kinh nghiệm). Phối hợp với TAND đưa ra xét xử lưu động 28 vụ. 
- Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự: 
	Thụ lý: 20 vụ 36 bị cáo, tăng 05 vụ 21 bị cáo so với cùng kỳ năm 2029. Trong đó, án do Viện kiểm sát kháng nghị: 03 vụ/02 vụ (vượt chỉ tiêu Ngành giao về số lượng kháng nghị 135%). Tòa án đã giải quyết: 20 vụ 36 bị cáo đạt tỷ lệ: 100%. Trong đó án do Viện kiểm sát kháng nghị: 03 vụ/ 12 bị cáo, được Tòa án chấp nhận kháng nghị 10/11 bị cáo (01 bị cáo chết trước khi XXPT, Tòa án ra QĐ đình chỉ), đạt tỷ lệ 90,9% (vượt chỉ tiêu QH, Ngành giao về chất lượng kháng nghị 20,9%) .  
2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật
2.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình:
- Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình giai đoạn sơ thẩm: 810 vụ, việc, so với cùng kỳ năm 2019, tăng  48 vụ, việc. Tòa án đã giải quyết xong: 481 vụ, việc, đạt tỷ lệ 59,4%. Số còn đang giải quyết: 329 vụ, việc. 
- Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình giai đoạn phúc thẩm: 17 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Tòa án đã giải quyết: 13 vụ, đạt tỷ lệ 76,5%. Số vụ còn đang giải quyết : 04 vụ. 
2.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động theo thủ tục sơ thẩm
+ Án Hành chính: 29 vụ, tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2019; đã giải quyết xong: 04 vụ (Kiểm sát viên tham gia phiên tòa 02 vụ); Còn đang giải quyết: 25 vụ.
+ Án kinh doanh thương mại: 06 vụ, tăng  05 vụ so với cùng kỳ năm 2019; Tòa án đã giải quyết xong: 02 vụ;  Còn đang giải quyết: 05 vụ. 
- Kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục phúc thẩm
+ Án hành chính: 01 vụ; Tòa án đã giải quyết xong: 01 vụ, đạt tỷ lệ 100%.
+ Án Kinh doanh thương mại: 01 vụ, đang giải quyết.
2.3. Công tác kiểm sát việc quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND
VKS hai cấp đã kiểm sát 95 Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Ban hành 01 Kháng nghị yêu cầu hủy Bản án dân sự sơ thẩm; 08 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ; 08 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm. Yêu cầu, kháng nghị, kiến nghị của VKS được chấp nhận đạt tỷ lệ 100% (vượt chỉ tiêu QH giao 20%, vượt chỉ tiêu Ngành giao 10%). VKS tỉnh ban hành 02 Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ.
3. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự
3.1. Công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 
- Kiểm sát tạm giữ: 495 người, tăng 73 người so với cùng kỳ năm 2019. Giải quyết: 480 người, tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 99,16 %); Còn đang giải quyết 12 người (trong hạn luật định).
- Kiểm sát tạm giam: 1.144 người; chuyển đi nơi khác 377; đã giải quyết 523 người; số bị tạm giam chết do bệnh lý 03 người; hiện còn tạm giam 618 người (số bị án tử hình đang tạm giam 63 bị án).
- VKS hai cấp đã kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ 26 cuộc, kiểm sát đột xuất 01 cuộc; kiểm sát trực tiếp Trại tạm giam 02 cuộc.
3.2. Kiểm sát thi hành án hình sự
+ Tù chung thân: 65 người; Tù có thời hạn: 1.832 người; Án treo: 195 người; Cải tạo không giam giữ: 39 người; Quản chế: 12 người.
+ Trong kỳ đã xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 752 phạm nhân; xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 13 phạm nhân đang chấp hành án. 
- VKS hai cấp đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 10 cuộc tại Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp và 01 lần trại giam, phân trại quản lý phạm nhân thuộc trại tạm giam, 54/76 UBND cấp xã có bị án đang thi hành án treo, CTKGG. VKS hai cấp đã ban 07 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam; 07 Kiến nghị Cơ quan thi hành án hình sự, 01 kiến nghị Tòa án, 01 kháng nghị QĐ của Tòa án, 09 Kiến nghị UBND cấp xã yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự (vượt chỉ tiêu Ngành giao 13 kiến nghị), các kiến nghị, kháng nghị của VKS được chấp nhận, đạt tỷ lệ 100% (vượt chỉ tiêu QH giao 20%, vượt chỉ tiêu Ngành giao 10%). VKS tỉnh ban hành 06 thông báo rút kinh nghiệm (vượt chỉ tiêu Ngành giao 04 thông báo).
	4. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính
Sáu tháng đầu năm 2020, thụ lý kiểm sát 1.995 việc = 162.757.824.000 đồng. so với cùng kỳ năm 2019 tăng 93 việc và 50.525.822.000 đồng. 
Đã kết thúc thi hành án: 1.142 việc/1.491 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 76,6% về việc và  44.624.787.000 đồng/111.341.104.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 40,1% về tiền. Hiện còn: 852 việc = 118.133.037.000 đồng. (Trong đó: Chưa có điều kiện thi hành: 503 việc = 51.416.720.000 đồng).
VKS hai cấp đã kiểm sát 100% quyết định về thi hành án, bảo đảm đúng thời hạn quy định, lập hồ sơ kiểm sát 100% các trường hợp xét miễn, giảm nghĩa vụ, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án. Kiểm sát trực tiếp 10 cuộc/11 Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp; ban hành 11 yêu cầu cơ quan THADS tự kiểm tra cung cấp tài liệu; phúc tra việc thực hiện kiến nghị của cơ quan THADS 01 cuộc; ban hành 13 kiến nghị đối với Cơ quan thi hành án yêu cầu khắc phục vi phạm (vượt chỉ tiêu Ngành giao 01 kiến nghị). Các kiến nghị của VKS đều được chấp nhận, đạt tỷ lệ 100% (vượt chỉ tiêu QH giao 20%, vượt chỉ tiêu Ngành giao 10%). Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành 03 thông báo rút kinh nghiệm (vượt chỉ tiêu Ngành giao 01 thông báo). 
5. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Tiếp công dân: 40 lượt công dân (trong đó Lãnh đạo tiếp 04 lượt). 
Tiếp nhận: 162 đơn, tăng 52 đơn so với cùng kỳ năm 2019. Qua phân loại có 17 đơn/15 việc thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS, đã giải quyết: 17 đơn/15, đạt tỷ lệ 100% (vượt chỉ tiêu Ngành giao 20%). Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 03 cuộc, ban hành 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, kiến nghị của VKS được chấp nhận. VKS tỉnh ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm.
6. Công tác xây dựng Ngành
Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,  VKSND tỉnh đã thực hiện việc sáp nhập 06 phòng nghiệp vụ thành 03 phòng và bổ sung nhiệm vụ cho 01 phòng nghiệp vụ. Đề nghị và được VKSND tối cao ra Quyết định bổ nhiệm mới: 01 KSV trung cấp; 06 KSV sơ cấp; bổ nhiệm lại chức vụ quản lý đối với 01 Đ/c Viện trưởng cấp huyện. Quyết định bổ nhiệm 01 Trưởng phòng; 01 Phó trưởng phòng; bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với 02 đ/c; quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác 26 lượt cán bộ, công chức; biệt phái 02 công chức. Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Sáu tháng đầu năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã thực hiện đạt và vượt 78/92 chỉ tiêu nghiệp vụ (có 27 chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu của Ngành, Quốc hội đề ra), có 38 chỉ tiêu địa phương không phát sinh.
Một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Việc phát hiện vi phạm trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp để ban hành kiến nghị, kháng nghị còn ít; tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu nghiệp vụ chưa cao…
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là trong công tác xây dựng Ngành.
	2. Rà soát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị nhằm thực hiện tốt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, Quốc hội giao.
3. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND theo kế hoạch đã đề ra.
	V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
	Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị HĐND, UBND tỉnh Điện Biên quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên để thực hiện các nhiệm vụ mới theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; Luật tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự … cũng như phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. 
	Trên đây là báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 và kiến nghị, đề xuất của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, kính trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV.
	Xin trân trọng cảm ơn !
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